	LTTC
	International Conference on Smart Schools 2023



MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC TRÊN MÔI TRƯỜNG CHUYỂN ĐỔI SỐ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
SOME SOLUTIONS TO PROMOTE THE POSITIVE LEARNING OF STUDENTS AT LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY IN TEACHING IN THE DIGITAL TRANSFORMATION ENVIRONMENT, CONTRIBUTING TO IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCES

	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	

	Từ khóa:
	
	TÓM TẮT:

	Tính tích cực học tập, dạy học chuyển đổi số, phát huy tính tích cực, chất lượng đào tạo, nhân lực chất lượng cao.  
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	Trong thời đại công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ, tính tích cực học tập của sinh viên trong học tập trên môi trường số là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và giảng dạy. Do đó, tính tích cực trong học tập giữ một vai trò đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học trên môi trường số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra những biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của sinh viên trên môi trường số, đáp ứng với xu hướng công nghệ số ngày càng phát triển, góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường.
ABSTRACT:
In an era of rapid advancement in technology, students' active participation in learning in a digital environment is a factor that has a direct impact on learning and teaching outcomes. As a result, at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City, learning positivity plays a special role in improving the effectiveness of the teaching process in the digital environment. As a result, the research and development of measures to promote the activeness of students' learning in the digital environment, respond to the growing trend of digital technology, contribute to improving students' learning outcomes, and improve the quality of the school's high-quality human resource training are essential.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu	
Chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng tất yếu, tạo ra những thay đổi toàn diện cho các tổ chức và cá nhân về cách thức sống và làm việc trong môi trường số. Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt với mục tiêu nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế [3].
Do vậy, nhu cầu, cơ hội và tiềm năng mà chuyển đổi số có thể mang lại cho GDNN Việt Nam là rất lớn. Sử dụng các giải pháp nền tảng số có thể giúp mở rộng quy mô đào tạo nghề. Việc phát triển các nền tảng chia sẻ tài nguyên và học tập trên môi trường số có thể giúp tăng cường tính mở, tính linh hoạt, khả năng thích ứng và đáp ứng cho hệ thống GDNN. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp đám mây sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quản trị và điều hành số trong GDNN, các hoạt động dạy và học tập trên môi trường số, và phân tích số liệu để cung cấp thông tin cho việc xây dựng chính sách của trường, đổi mới nội dung đào tạo và dịch vụ sinh viên.
Trong lĩnh vực GDNN, chuyển đổi số giúp đổi mới hoạt động dạy và học tại các cơ sở GDNN theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, gắn học lý thuyết với thực hành và sự trải nghiệm trên môi trường số hóa. Đặc biệt, sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… đã và đang hình thành nên hạ tầng số hóa GDNN.
Nắm bắt kịp thời chủ trương của Chính phủ về xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”, nhà trường đẩy mạnh xây dựng mô hình nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên thông minh, chuyên nghiệp. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM chú trọng phát triển chương trình đào tạo thông minh và hiện đại, giúp hình thành các thế hệ sinh viên ra trường có đầy đủ kiến thức, kỹ năng số, thái độ đáp ứng được yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số.
Hoạt động học tập hay quá trình lĩnh hội tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo của con người nói chung và của sinh viên nói riêng là một hoạt động có tính chất đặc biệt và bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó tính tích cực học tập là yếu tố đóng vai trò quyết định. Tính tích cực không chỉ là điều kiện để phát triển khả năng tư duy, tưởng tượng, năng lực sáng tạo, thế giới quan và các phẩm chất nhân cách mà còn là điều kiện cần thiết và quan trọng để nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tính tích cực có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả học tập của người học, tạo ra sự thống nhất giữa nội lực và ngoại lực.
Tính tích cực học tập của sinh viên trong học tập trên môi trường số là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và giảng dạy. Việc học tập trên môi trường số và sử dụng các ứng dụng trong quá trình học đòi hỏi sự tự quản lý, sáng tạo, và chủ động của sinh viên. Tuy nhiên, đồng thời cũng mang đến nhiều cơ hội và lợi ích vượt trội.
Thực tế, dạy học chỉ thành công khi và chỉ khi sinh viên chuyển hóa được những “yêu cầu học tập” của giảng viên thành “nhu cầu học tập” của bản thân, chuyển “quá trình đào tạo” thành “quá trình tự đào tạo”, lúc này việc học mới trở thành niềm hạnh phúc thực sự đối với sinh viên. Tính tích cực học tập khơi dậy sự hứng thú và một khi sinh viên có sự hứng thú sẽ tạo ra tính tích cực giúp sinh viên nhận thức trong quá trình học tập. Một trong những vấn đề đặt ra là tính kỷ luật và sự chủ động trong việc quản lý thời gian của sinh viên. Môi trường học tập chuyển đổi số đòi hỏi sinh viên tự định lịch và tự giám sát quá trình học tập một cách hiệu quả. Sự thiếu kỷ luật và sự chờ đợi đến "lúc cuối cùng" có thể gây ra lệch lạc trong lịch trình và làm suy giảm hiệu suất học tập. Hơn nữa, sự tự quản lý và trách nhiệm cá nhân trong việc tiếp thu kiến thức là một thách thức đối với sinh viên. Trong môi trường số, thông tin bao phủ rộng lớn và dễ dàng truy cập, việc lựa chọn và tập trung vào những nguồn kiến thức uyển chuyển đòi hỏi khả năng phân tích và đánh giá thông tin của sinh viên. Tuy nhiên, việc học tập trên môi trường số cũng cung cấp cho sinh viên nhiều cơ hội học tập linh hoạt và phong phú. Sinh viên có thể tiếp cận vào các tài liệu đa dạng từ các nguồn thông tin khác nhau, tham gia vào các lớp học trên môi trường chuyển đổi số với giảng viên và sinh viên đến từ nhiều quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và học hỏi. Sự tích cực học tập của sinh viên trong học tập trên môi trường số còn thể hiện qua khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào quá trình học tập. Sinh viên có thể tận dụng các ứng dụng, phần mềm, và công cụ hỗ trợ học tập để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm học tập. Việc sử dụng môi trường số cũng khuyến khích sinh viên tạo ra các dự án sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển của xã hội.
Do đó, tính tích cực trong học tập của sinh viên giữ một vai trò đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học trên môi trường số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra những biện pháp nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của sinh viên trên môi trường số không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường mà còn là nhiệm vụ của từng giảng viên khi tham gia giảng dạy, đáp ứng với xu hướng công nghệ số ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường.
2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Hoạt động học tập 
Hoạt động học tập là hoạt động đặc thù của con người được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới những phương thức hành vi và hoạt động nhất định. Mục tiêu của hoạt động học tập thường là tăng cường kiến thức, kỹ năng và nhận thức của người tham gia. Các hoạt động này có thể bao gồm những phương pháp đa dạng như:
Thứ nhất, giảng dạy và học tập truyền thống là trong lớp học, giảng viên giảng dạy thông qua bài giảng, thảo luận nhóm, bài tập và kiểm tra để hỗ trợ việc học tập của sinh viên.
Thứ hai, thảo luận và trao đổi kiến thức là cách để sinh viên hoặc người học trao đổi thông tin, ý kiến, và ý tưởng với nhau, tạo ra môi trường cởi mở để học tập thông qua thảo luận.
Thứ ba, việc tự học là quá trình học tập tự chủ, trong đó người học tự tìm hiểu kiến thức mới thông qua đọc sách, tài liệu hoặc các nguồn tài nguyên trực tuyến.
Thứ tư, học tập thực tế là thực hiện các hoạt động, dự án, hoặc thử nghiệm trong thế giới thực để áp dụng và thử thách những kiến thức đã học.
Thứ năm, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tế, từ đơn giản đến phức tạp, nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của người học.
Thứ sáu, sử dụng các công cụ và ứng dụng công nghệ thông tin để cải thiện quá trình học tập và tương tác giữa người học và nguồn kiến thức.
Hoạt động học tập không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức mới mà còn phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp trong tương lai.
2.1.2. Hoạt động học tập trên môi trường số
Hoạt động học tập trên môi trường số, còn được gọi là học tập kỹ thuật số, là quá trình sử dụng các công nghệ số và các nguồn tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ và cải thiện quá trình học tập. Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, môi trường chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng quan trọng trong giáo dục hiện đại. Các yếu tố chính của hoạt động học tập trên môi trường chuyển đổi số bao gồm:
Thứ nhất, sinh viên và giảng viên sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và máy tính xách tay để truy cập tài liệu học tập, tài liệu giảng dạy, và các ứng dụng giáo dục.
Thứ hai, Internet đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng. Sinh viên có thể tiếp cận sách điện tử, bài giảng trực tuyến, video học tập và các tài liệu tham khảo khác từ khắp nơi trên thế giới.
Thứ ba, học tập trên môi trường số là một phần quan trọng của môi trường chuyển đổi số. Sinh viên có thể tham gia vào các khóa học trực tuyến, lớp học từ xa và các hoạt động học tập qua video hội thoại, nền tảng học số, hay phần mềm hỗ trợ giáo dục từ xa.
Thứ tư, các nền tảng học tập trên môi trường số cung cấp không chỉ các tài liệu học tập mà còn các công cụ để làm bài kiểm tra, làm bài tập, và theo dõi tiến độ học tập.
Thứ năm, có rất nhiều ứng dụng di động và phần mềm giáo dục có sẵn giúp sinh viên tương tác với kiến thức, rèn luyện kỹ năng, và học thông qua trò chơi.
Thứ sáu, để hiểu và sử dụng hiệu quả công nghệ số, sinh viên cần phát triển kỹ năng số, bao gồm việc tìm kiếm thông tin, đánh giá độ tin cậy của nguồn thông tin và sử dụng các công cụ kỹ thuật số khác nhau.
Thứ bảy, môi trường chuyển đổi số cho phép sinh viên học tập theo tốc độ riêng của họ và chọn các nguồn tài nguyên phù hợp với sở thích và mục tiêu học tập của mình.
Thứ tám, kết hợp học tập trực tuyến và học truyền thống (offline) trong một môi trường chuyển đổi số giúp tối ưu hóa quá trình học tập và tạo ra sự linh hoạt cho sinh viên.
Môi trường học tập trên môi trường chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên và giảng viên, giúp họ tiếp cận nguồn tài nguyên phong phú hơn, cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển kỹ năng số quan trọng trong thế giới ngày nay.
2.1.3. Dạy học trên môi trường số
Dạy học trên môi trường số, còn được gọi là dạy học số hóa hay dạy học 4.0, là một phương pháp giáo dục hiện đại sử dụng công nghệ số và các giải pháp kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả của quá trình giảng dạy và học tập. Môi trường chuyển đổi số trong giáo dục tập trung vào việc tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) vào các khía cạnh khác nhau của quá trình giáo dục đào tạo. Thay vì giảng dạy truyền thống trong lớp học thì dạy học trên môi trường chuyển đổi số là sinh viên và giảng viên có thể tương tác, học tập và giao tiếp qua các nền tảng trực tuyến. Các hình thức dạy học này có thể bao gồm video, thảo luận trực tuyến, bài giảng tương tác và nhiều hoạt động học tập sáng tạo khác, giúp tăng cường hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng sống cho sinh viên. Các yếu tố chính của dạy học trên môi trường chuyển đổi số bao gồm:
Thứ nhất, giảng viên sử dụng các công nghệ số như máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, phần mềm giáo dục và ứng dụng di động để trình bày và minh họa kiến thức cho sinh viên. Đây là yếu tố quan trọng nhất, vì công nghệ thông tin cho phép giảng viên và sinh viên tiếp cận kiến thức thông qua các thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính cá nhân. Internet cung cấp nguồn tài nguyên phong phú và giúp giảng viên tạo ra các tài liệu, bài giảng, và tương tác với sinh viên từ xa.
Thứ hai, môi trường chuyển đổi số cho phép sinh viên tương tác với nội dung học tập theo cách linh hoạt hơn. Sinh viên có thể học tập theo tốc độ riêng, lựa chọn các hình thức học tập phù hợp với phong cách cá nhân, và truy cập nguồn tài liệu rộng lớn từ internet. Các nền tảng học tập trực tuyến (e-learning) cho phép sinh viên tiếp cận kiến thức từ xa, học theo lịch trình linh hoạt và tùy chỉnh phong cách học tập của họ. Học tập trực tuyến cũng cung cấp các công cụ tương tác, bài kiểm tra trực tuyến và phản hồi tức thì.
Thứ ba, các ứng dụng và phần mềm giáo dục có thể hỗ trợ giảng viên trong việc tạo ra bài giảng, tương tác với sinh viên và đánh giá tiến độ học tập. Các phần mềm giáo dục đa dạng cung cấp nhiều tùy chọn cho việc thiết kế giáo án và hoạt động học tập.
Thứ tư, công nghệ số cho phép tích hợp các hình thức học tập nâng cao như học tập tự học, học tập đồng thời (synchronous learning), học tập đảo ngược (flipped learning) và học tập đánh giá (assessment-based learning).
Thứ năm, dạy học trên môi trường chuyển đổi số đòi hỏi giảng viên và sinh viên phải học cách sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và phát triển tư duy sáng tạo để tận dụng tối đa lợi ích của chúng.
Thứ sáu, môi trường chuyển đổi số cung cấp khả năng kết nối giảng viên và sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Việc tham gia vào các cộng đồng học tập trực tuyến giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm học tập.
Thứ bảy, công nghệ số cho phép giảng viên theo dõi tiến độ học tập của sinh viên một cách chi tiết hơn. Điều này giúp giảng viên cung cấp phản hồi cá nhân, đánh giá hiệu quả giảng dạy và điều chỉnh quy trình học tập cho phù hợp.
Thứ tám, dạy học trên môi trường chuyển đổi số đòi hỏi quan tâm đến vấn đề an toàn và bảo mật thông tin. Cần thiết phải xây dựng các cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và tránh nguy cơ vi phạm quyền riêng tư.
Thứ chín, sử dụng công nghệ số để thiết kế các hoạt động học tập thú vị, gây hứng thú và tương tác cao có thể giúp sinh viên hứng thú hơn với việc học tập và giữ động lực cao trong quá trình học tập.
Môi trường chuyển đổi số trong giáo dục tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện hiệu suất học tập, thu hút sinh viên bằng các phương pháp học tập mới lạ và thú vị, cung cấp học tập cá nhân hóa, và kết nối các cộng đồng học tập trên toàn cầu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng để tận dụng tối đa tiềm năng của môi trường chuyển đổi số, cần có đủ cơ sở hạ tầng, đào tạo cho giảng viên và sinh viên, và giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn và bảo mật trong việc sử dụng công nghệ số trong giáo dục đào tạo.
2.1.4. Các hành vi biểu hiện tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học trên môi trường số
Trong môi trường số, tính tích cực học tập của sinh viên nói chung và sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói riêng, có thể được biểu hiện thông qua những hành vi sau đây:
· Tích cực tìm kiếm thông tin: Sinh viên sẽ tự động tìm kiếm thông tin từ các nguồn trực tuyến, tài liệu điện tử, sách điện tử và các nguồn tài nguyên số khác để bổ sung kiến thức và nắm vững kiến thức mới.
· Tận dụng công nghệ và ứng dụng học tập trực tuyến: Sinh viên tích cực sử dụng các ứng dụng học tập trực tuyến, nền tảng giáo dục điện tử và các công cụ học tập thông minh để cải thiện quá trình học tập và tương tác với giảng viên và bạn bè.
· Tự quản lý học tập: Sinh viên tự định kỳ lên lịch học tập và quản lý thời gian một cách hiệu quả để có thể chủ động học tập và đáp ứng các yêu cầu học tập trong môi trường chuyển đổi số.
· Tích cực tham gia trao đổi và thảo luận trực tuyến: Sinh viên tham gia tích cực vào các nhóm thảo luận trực tuyến, diễn đàn học tập và cộng đồng trực tuyến để trao đổi kiến thức, ý kiến và kinh nghiệm học tập với người khác.
· Đưa ra câu hỏi và khám phá: Sinh viên tích cực đặt câu hỏi, đưa ra giả thuyết và thử nghiệm, khám phá các vấn đề học tập một cách sáng tạo và tự tìm kiếm các phương pháp giải quyết.
· Khám phá các dự án và nghiên cứu độc lập: Sinh viên có thể tự mình đề xuất và thực hiện các dự án nghiên cứu, dự án ứng dụng công nghệ trong học tập, từ đó nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào thực tế.
· Ghi chép và tạo tài liệu học tập: Sinh viên sẽ tích cực ghi chép trong quá trình học tập, tạo tài liệu học tập cá nhân để có thể tự ôn tập và tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn.
· Tích cực tham gia học tập có hướng dẫn: Sinh viên sẽ tham gia tích cực vào các khóa học trực tuyến, các lớp học trực tuyến, các buổi tập huấn và hội thảo để cải thiện kỹ năng và kiến thức của mình.
· Phản hồi và đánh giá đóng góp cá nhân: Sinh viên sẽ tham gia tích cực vào quá trình phản hồi và đánh giá đóng góp của mình vào các hoạt động học tập và cải thiện từ đó.
· Kiên nhẫn và kiên định: Sinh viên có tính kiên nhẫn và sẵn lòng kiên định trong quá trình học tập, hiểu rằng học tập là quá trình liên tục và không ngừng nghỉ.
Những hành vi tích cực này thể hiện sự tư duy linh hoạt, sẵn sàng thích nghi với môi trường chuyển đổi số và khả năng tận dụng những công nghệ mới để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.
2.1.5. Tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học trên môi trường số
Tính tích cực học tập của sinh viên trên môi trường dạy học chuyển đổi số là sự tích cực và tích cực trong việc tiếp cận, tham gia và tận dụng các công nghệ số và công nghệ thông tin trong quá trình học tập. Môi trường dạy học chuyển đổi số, hay còn gọi là môi trường học tập kỹ thuật số, bao gồm việc sử dụng các công nghệ như máy tính, thiết bị di động, internet, phần mềm và ứng dụng dạy học chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm học tập của sinh viên.
Tính tích cực học tập của sinh viên trong môi trường chuyển đổi số phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Yếu tố chủ quan liên quan đến những đặc điểm cá nhân và tâm lý của sinh viên, trong khi yếu tố khách quan là những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường học tập trong quá trình sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cụ thể như sau:
Yếu tố chủ quan là sự nhận thức và ý thức tự giác trong hành vi học tập trên lớp cũng như ở nhà của sinh viên. Để nâng cao tính tích cực học tập sinh viên cần phải tự giác tìm hiểu sắp xếp, tìm cách thích nghi và hoàn thành nhiệm vụ mà giảng viên giao, bản thân sinh viên cần lựa chọn phương pháp học tập phù hợp, chủ động lập thời gian biểu cho việc học tập, suy nghĩ và tự tìm lời giải đối với vấn đề thầy cô đưa ra, chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp, nêu những thắc mắc của mình với thầy/cô, tranh luận với giảng viên khi có quan điểm khác với những quan điểm giảng viên đưa ra, xây dựng phát biểu bài học, ghi chép nội dung bài học theo cách hiểu của mình, tìm hiểu ý nghĩa của môn học đối với cuộc sống thường ngày, chủ động đọc thêm tài liệu tham khảo… từ đó khơi dậy niềm say mê học tập của sinh viên. Bên cạnh đó, một số yếu tố chủ quan khác như sở thích, động cơ, nhu cầu và tình trạng sức khỏe cũng ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của sinh viên trong hoạt động học tập.
Yếu tố khách quan là yếu tố tác động làm cho sinh viên tích cực hay không tích cực trong hoạt động học tập trên môi trương số như:
· Chất lượng nội dung học tập: Mức độ chất lượng và ứng dụng thực tiễn của nội dung học tập ảnh hưởng đến tích cực học tập. Nội dung học tập phải đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và phù hợp với môi trường chuyển đổi số.
· Công nghệ và hạ tầng học tập: Trình độ công nghệ và hạ tầng của trường cũng ảnh hưởng đến tích cực học tập. Môi trường chuyển đổi số cần có cơ sở hạ tầng tốt và công nghệ tiên tiến để tăng cường trải nghiệm học tập của sinh viên.
· Sự hỗ trợ và tương tác từ giảng viên với sinh viên: Môi trường học tập tích cực cần sự hỗ trợ và tương tác tích cực từ giảng viên với sinh viên. Giảng viên hỗ trợ sinh viên trong việc vượt qua khó khăn và đưa ra phản hồi tích cực.
· Môi trường học tập an toàn và đáng tin cậy: Sinh viên cần cảm nhận được môi trường học tập an toàn, đáng tin cậy, không gây áp lực quá mức hay căng thẳng tới tính tích cực học tập.
· Khả năng truy cập kiến thức: Sự dễ dàng tiếp cận nguồn kiến thức phong phú và đa dạng từ môi trường chuyển đổi số là yếu tố cần thiết giúp sinh viên hứng thú và tích cực học tập.
Tính tích cực học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM trong môi trường chuyển đổi số bị ảnh hưởng bởi cả yếu tố chủ quan (động lực, tư duy, kỹ năng tự quản lý, tinh thần kiên nhẫn) và yếu tố khách quan (chất lượng nội dung học tập, công nghệ, hỗ trợ từ giảng viên và sinh viên). Để đạt được tính tích cực học tập cao, cần có sự cân nhắc và cải thiện cả hai loại yếu tố này.
2.2. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học trên môi trường số
Trong thời gian dịch bệnh Covid 19, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã tăng cường đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo trực tuyến từ tháng 03 năm 2020. Nhà trường đã thực hiện Công văn số 577/TCGDNN-HSSV ngày 16/3/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách trong Giáo dục nghề nghiệp dưới tác động của dịch Covid 19. Trong đó, trang bị tài khoản bản quyền Zoom cho các phòng học trực tuyến, máy tính cấu hình mạnh, đường truyền internet tốc độ cao, hệ thống camera dùng để thu âm, ghi hình và tài khoản với tên miền là @lttc.edu.vn cho tất cả giảng viên và sinh viên để được hỗ trợ cho việc dạy và học trực tuyến. Thực tế, trong thời gian giảng dạy trực tuyến qua khảo sát, giảng viên sử dụng các ứng dụng Kahoot!, Quizizz và Microsoft Whiteboard và các ứng dụng khác để quá trình giảng dạy sinh động, phong phú lôi cuốn và thu hút sinh viên tích cực tham gia xây dựng bài. Còn sinh viên chủ yếu sử dụng smartphone để học tập, chỉ một số ít sinh viên sử dụng laptop và máy tính PC. Kết quả tiếp thu bài học của sinh viên, qua khảo sát cho thấy có 40% kém hiệu quả, 50% như học trên lớp và chỉ có 10% cho hiệu quả tốt. Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên được đa phần giảng viên sử dụng các ứng dụng trực tuyến như tạo biểu mẫu trắc nghiệm Google Forms, Microsoft Forms,… Kết quả học tập các môn học của sinh viên đạt điểm trung bình trở lên là tỷ lệ 80%.
Thực trạng về tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học chuyển đổi số tại Việt Nam nói chung và sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói riêng có thể khá đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dưới đây là một số quan sát chung về tình hình này:
Thứ nhất, sự chấp nhận và thích nghi: Một số sinh viên đã nhanh chóng chấp nhận và thích nghi với mô hình dạy học chuyển đổi số. Họ hiểu rằng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong giáo dục hiện đại và nhận thức được những lợi ích mà nó mang lại, bao gồm tiện ích, sự linh hoạt và khả năng tiếp cận thông tin rộng lớn. Kết quả khảo sát cho thấy có 65% sinh viên không thích hình thức đào tạo trực tuyến và chỉ có 35% sinh viên thích học trực tuyến.
Thứ hai, khả năng sử dụng công nghệ: Một số sinh viên đã trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ trong quá trình học tập. Điều này giúp họ tận dụng tốt các công cụ và nền tảng trực tuyến để tiếp cận tài liệu học tập, tương tác với giảng viên và sinh viên khác, cũng như tự học và thực hành thông qua các tài liệu số. Kết quả khảo sát cho thấy có 35% sinh viên rất tự tin khi sử dụng các công cụ, phần mềm học trực tuyến, 40% sinh viên cảm thấy tự tin, 25% sinh viên cần hỗ trợ và hướng dẫn từ giảng viên.
[bookmark: _Hlk141435983]Thứ ba, thách thức về cơ sở hạ tầng: Mặc dù một số sinh viên đã thích nghi tốt với dạy học chuyển đổi số, nhưng một phần sinh viên khác có thể gặp khó khăn do hạn chế về cơ sở hạ tầng. Truy cập internet không ổn định, máy tính cá nhân/khả năng kỹ thuật không đáp ứng đủ yêu cầu, hoặc thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ là một số thách thức mà sinh viên có thể gặp phải. Kết quả khảo sát cho thấy có 65% sinh viên cho rằng chất lượng đường truyền internet, âm thanh rõ tiếng, hình ảnh rõ nét, 35% sinh viên phản ánh đường truyền không ổn định, âm thanh không rõ tiếng, hình ảnh không rõ nét.
Thứ tư, tương tác giữa sinh viên và giảng viên: Tính tích cực của sinh viên cũng phụ thuộc vào mức độ tương tác và hỗ trợ từ giảng viên trong môi trường dạy học chuyển đổi số. Nếu giảng viên không tạo ra môi trường thân thiện và hỗ trợ, sinh viên có thể cảm thấy xa lạ và thiếu động lực. Ngược lại, sự tương tác tích cực, hỗ trợ và phản hồi từ giảng viên có thể khuyến khích sinh viên tham gia tích cực và đạt được kết quả tốt hơn trong quá trình học tập trên môi trường chuyển đổi số. Qua khảo sát cho thấy có 20% sinh viên tham gia thảo luận bài học và các chủ đề thảo luận do giảng viên đưa ra, còn lại chỉ nộp bài tập theo yêu cầu của giảng viên.
Thứ năm, thói quen học tập: Tính tích cực của sinh viên cũng phụ thuộc vào thói quen học tập cá nhân. Việc tự quản lý thời gian, tư duy sáng tạo, khả năng tự học và sẵn lòng tham gia vào các hoạt động học tập trực tuyến là những yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong môi trường dạy học chuyển đổi số. Phần lớn sinh viên chưa có kế hoạch tự học khoa học, lúng túng trong việc xác định phương pháp tự học phù hợp cho mình và cho từng môn học cụ thể nhất là đối với sinh viên năm nhất vì các em vẫn quen với cách học tập của bậc Trung học phổ thông. Sinh viên chưa có thói quen đọc tài liệu và nghiên cứu mà chủ yếu dựa vào những bài giảng và tài liệu do giảng viên cung cấp, chưa biết cách tổng hợp kiến thức thu thập được qua việc nghiên cứu tài liệu. Qua khảo sát cho thấy chỉ 10% sinh viên chủ động lập kế hoạch tự học, đọc tài liêu tham khảo, đọc trước nội dung bài học, số còn lại là sinh viên chờ giảng viên giao bài mới thực hiện.
Tính tích cực của sinh viên trong dạy học chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có thể biến đổi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự chấp nhận công nghệ, khả năng sử dụng công nghệ, cơ sở hạ tầng, tương tác giữa sinh viên và giảng viên, cũng như thói quen học tập cá nhân. Để tăng tính tích cực, cần có sự hỗ trợ từ phía giảng viên và nhà trường, đồng thời cũng cần bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tự giác, chủ động trong học tập, cần khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng và thói quen học tập phù hợp với môi trường dạy học chuyển đổi số.
2.3. Một số giải pháp phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học trên môi trường số
Dạy học chuyển đổi số (digital learning) là một xu hướng phổ biến trong giáo dục hiện đại, giúp tận dụng công nghệ số để cải thiện quá trình giảng dạy, học tập và phát triển các kỹ năng sống cần thiết cho tương lai. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một số giải pháp khuyến khích phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong quá trình học tập trên môi trường chuyển đổi số cụ thể như sau:
Thứ nhất, tạo môi trường học tập tích cực: Giảng viên cần tạo ra môi trường học tập tương tác và hấp dẫn hơn. Hỗ trợ và động viên sinh viên để sinh viên cảm thấy thoải mái khi tham gia vào quá trình học tập trên nền tảng số. Giảng viên và nhà trường có thể tạo các diễn đàn trực tuyến, nhóm học tập, hoặc nhóm thảo luận để sinh viên có thể chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau và tạo cơ hội kết nối giữa sinh viên cùng lĩnh vực. Đồng thời, sinh viên có thể sử dụng các công cụ để theo dõi tiến độ học tập của mình và cung cấp phản hồi cá nhân để giúp sinh viên cải thiện hiệu suất học tập. Cần cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách sử dụng nền tảng học trực tuyến, tài liệu học tập và các nguồn tài nguyên khác. Đảm bảo hạ tầng mạng và các dịch vụ internet phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến ổn định, an ninh và an toàn. Bên cạnh đó, có sẵn hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn học tập để giúp sinh viên vượt qua các khó khăn trong quá trình học tập trực tuyến. 
Thứ hai, xây dựng nội dung học tập hấp dẫn: Tạo ra nội dung học tập đa dạng, hấp dẫn và tương tác để giữ cho sinh viên hứng thú và động lực học tập. Sử dụng các công nghệ học tập như video giảng dạy, hình ảnh, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập thực hành, trò chơi học tập, ứng dụng di động và và các tài liệu đa phương tiện khác để tăng tính tương tác để thu hút sự quan tâm của sinh viên và giúp sinh viên thấy hứng thú với việc học hơn. Các công nghệ này cũng giúp cải thiện khả năng tiếp cận kiến thức và tự học của sinh viên. Bên cạnh đó, nội dung học tập được thiết kế sao cho phù hợp với sự quan tâm và nhu cầu của sinh viên. Hướng dẫn các nội dung học tập đa dạng, liên quan đến thực tiễn và có tương tác sẽ giúp sinh viên thấy hứng thú và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.
Thứ ba, nâng cao năng lực số cho sinh viên: Năng lực số có thể là sự thông thạo và nhanh nhạy hơn trong việc sử dụng các công cụ số (như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng ứng dụng, phần mềm) hoặc khả năng, tư duy phản biện để đánh giá một khối lượng thông tin khổng lồ, cũng có thể là năng lực duy trì những tương tác an toàn và tích cực khi tham gia vào các cộng đồng số. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có thêm sự sẵn sàng trong việc tự làm quen và nâng cao các kỹ năng số, phục vụ cho việc học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai và trở thành những nhân tố đổi mới sáng tạo. 
Thứ tư, nền tảng học tập trực tuyến và học theo lộ trình: Xây dựng nền tảng học tập trên môi trường số đa phương tiện và tương tác dễ sử dụng, linh hoạt để sinh viên có thể truy cập các môn học, tài liệu, video hướng dẫn, bài giảng số, và các hoạt động tương tác như thảo luận trực tuyến, đánh giá trực tuyến, quiz từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời gian nào. Học theo lộ trình giúp sinh viên tự quản lý thời gian học tập và tiến độ học tập của bản thân. 
Thứ năm, khuyến khích sự hợp tác và thảo luận: Tạo cơ hội cho sinh viên để thảo luận, đưa ra ý kiến và phản hồi về quá trình học tập trên môi trường chuyển đổi số. Phản hồi tích cực từ giảng viên và các sinh viên khác sẽ giúp họ cảm thấy được động viên và đánh giá cao những nỗ lực của mình. Khích lệ sinh viên tham gia vào nhóm làm việc, dự án nhóm hoặc hoạt động hợp tác khác. Khi làm việc cùng nhau, sinh viên có thể chia sẻ ý tưởng, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy tính sáng tạo trong quá trình học tập.
Thứ sáu, xây dựng thói quen học tập tích cực: Nhà trường và giảng viên cần nâng cao nhận thức của sinh viên về ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập tích cực. Việc hình thành thói quen học tập tích cực là rất quan trọng, nó giúp cho quá trình học tập, đặc biệt là tự học diễn ra liên tục và lâu dài. Để có được một thói quen tự học tốt, sinh viên cần học có chọn lọc, học có đam mê và học có quá trình. Để bắt đầu, sinh viên cần đặt ra những mục tiêu học tập cụ thể và rõ ràng. Điều này giúp sinh viên tập trung vào những gì cần hoàn thành và đạt được trong quá trình học tập trực tuyến. Sinh viên cần tích cực, chủ động thay đổi phương pháp học tập phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân và tự quản lý tiến độ, quá trình học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, sinh viên thường xuyên theo dõi tiến độ học tập của mình và đánh giá kết quả đã đạt được. Điều này giúp sinh viên điều chỉnh học tập và cải thiện khả năng tiếp thu kiến thức.
Tính tích cực học tập của sinh viên là một phẩm chất, nhân cách điển hình của con người, có vai trò rất quan trọng trong đời sống và hoạt động, là động lực chủ yếu tạo nên giá trị nhân cách cho mỗi cá nhân. Trong hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học trên môi trường chuyển đổi số, tính tích cực không chỉ là điều kiện để phát triển khả năng tư duy, tưởng tượng, năng lực sáng tạo, các phẩm chất nhân cách mà còn là động lực chủ yếu thúc đẩy người học tự khám phá, nắm bắt tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp một cách có hiệu quả. Tính tích cực học tập của sinh viên được thể hiện ở nhận thức của sinh viên về hoạt động tự học, thái độ của sinh viên đối với tự học, hành vi tự học của sinh viên. Do đó, để phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học trên môi trường chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM yêu cầu tạo môi trường học tập tích cực, xây dựng nội dung học tập hấp dẫn, sử dụng công nghệ hiện đại, khuyến khích sự hợp tác và thảo luận, tạo cơ hội thực hành và xây dựng sự đồng lòng, đặt ra mục tiêu rõ ràng, định hướng phát triển bản thân và đánh giá công nhận thành tích.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Từ những kết quả nghiên cứu về tính tích cực trong học tập của sinh viên trên môi trường chuyển đổi số tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Để tăng tính tích cực học tập của sinh viên, cần có sự hỗ trợ từ phía giảng viên và nhà trường, đồng thời cũng cần khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng và thói quen học tập phù hợp với môi trường dạy học trên nền tảng số hóa. Bên cạnh đó, cần sử dụng các công cụ học tập kỹ thuật số để tạo ra nội dung học tập tương tác, hấp dẫn và phù hợp với từng người học. Áp dụng phương pháp học thông qua trò chơi, video, bài kiểm tra trực tuyến và các hoạt động tương tác để giữ cho sinh viên tham gia và động viên sinh viên tiếp tục học tập. Để khai thác tiềm năng của sinh viên, hãy khuyến khích sinh viên sử dụng tư duy sáng tạo để tạo ra các giải pháp đột phá trong học tập trên môi trường chuyển đổi số. Điều này có thể thúc đẩy việc tạo ra các dự án cá nhân hoặc nhóm độc đáo, góp phần làm giàu nội dung học tập của lớp. Đặc biệt, cung cấp thông tin phản hồi liên tục và đánh giá tiến độ học tập của sinh viên thông qua các công cụ đánh giá trực tuyến. Điều này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về năng lực của mình và điều chỉnh tiến độ học tập cho phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường.
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